
BG Tên BG
Số tín 

chỉ
Chủ biên Thành viên Đơn vị

Ngày 

nghiệm 
thu

Năm học Ghi chú

2022-31 Sức bền vật liệu 2 ThS. Phan Nhật Tân TS. Lê Hoàng KTXD 2021-2022 XD004

2022-30
Địa chất công 

trình
2 ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi ThS. Trần Thị Phương KTXD 2021-2022 XD047

2022-29

Nhập Môn 
Ngành Xây 

Dựng

2 ThS. Lê Thị Ánh Hồng TS. Lê Hoàng KTXD 2021-2022 XD003

2022-28
Vật Liệu Xây 

Dựng
2 ThS. Lê Hữu Quốc Phong ThS. Lê Thị Ánh Hồng KTXD 2021-2022 XD011

2022-27
Vẽ kỹ thuật xây 

dựng
2 ThS. Hồ Quang Vinh ThS. Trần Thị Phương KTXD 2022 2021-2022 XD001

2022-26 Cơ học lý thuyết 2 TS. Lê Hoàng  Phan Nhật Tân KTXD 2022 2021-2022 XD002

2022-25
Công trình giao 

thông
2 TS. Lê Hoàng ThS. Đỗ Hưng Thời KTXD 2021-2022 XD032

2020-01 Cơ học kết cấu 3 Phan Nhật Tân KTXD
05/8/202

0
2019-2020 XD007

2022-16 Trắc địa 2 ThS. Nguyễn Trương Phú ThS. Lê Hữu Quốc Phong KTXD 2021-2022 XD005

2022-18

Máy xây dựng 
và Tổ chức thi 

công

2 ThS. Nguyễn Trương Phú ThS. Đỗ Hưng Thời KTXD 2021-2022 XD012

2022-54
Quản lý máy 

xây dựng
2 Đỗ Hưng Thời (Chủ biên),  Lê Thị Ánh Hồng KTXD 2021-2022 XD079

Kết cấu thép 2 TS. Lê Hoàng  Phan Nhật Tân KTXD 2022 2022-2023 XD013

Kết cấu bê 
tông cốt thép 1

2 TS. Lê Hoàng (chủ biên)
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Đỗ Hưng Thời
KTXD 2022-2023 XD008

Quản lý an 
toàn xây dựng

2 ThS. Trần Thị Phương (chủ biên) ThS. Lê Hữu Quốc Phong KTXD 2022-2023 XD025



Nhà nhiều tầng 2 ThS. Phan Nhật Tân (Chủ biên) ThS. Nguyễn Thanh Tuấn KTXD 2022-2023 XD040

Dự toán xây 
dựng

3 ThS. Đỗ Hưng Thời (Chủ biên) Ths. Lê Thị Ánh Hồng KTXD 2022-2023 XD025

kết cấu thép 2 2 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn (chủ biên) TS. Lê Hoàng KTXD 2022-2023 XD026


